	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2360/QĐ-UBND
	Thanh Hoá, ngày 08 tháng 7 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 426/TTr-STNMT ngày 28/6/2013 và Chánh văn phòng UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

	Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; (B/c)
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục TC - ĐL - CL tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, P. KSTTHC (02 bản).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Xứng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	A
	CẤP HUYỆN

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

	1
	Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân (Số seri: T-THA-077694-TT).

Lý do: Thủ tục này bị thay thế bằng 02 thủ tục hành chính có số seri T-THA-238015-TT và T-THA-238016-TT theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ.

	B
	CẤP XÃ

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

	
	Lĩnh vực: Đất đai

	1
	Thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân (Số seri: T-THA-238015-TT)

	2
	Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân (Số seri: T-THA-238016-TT)


Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HOÁ

(Có nội dung cụ thể của 02 thủ tục hành chính đính kèm)
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số  2360/QĐ-UBND ngày 08  tháng 7 năm 2013


 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-238015-TT



		Lĩnh vực: Đất đai



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho gia đình, cá nhân. 

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, UBND cấp xã thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn đề nghị của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.


Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp đề nghị thuê đất; xác minh thực địa khi cần thiết trình UBND cấp huyện quyết định cho thuê đất.


Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin thuê đất nông nghiệp (nêu rõ yêu cầu diện tích đất sử dụng) (có mẫu): 01 bản chính.


- Đối với trường hợp thuê đất để nuôi trồng thủy sản hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin thuê đất nông nghiệp (nêu rõ yêu cầu diện tích đất sử dụng) (có mẫu): 01 bản chính;


+ Dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thẩm định: 01 bản chính;


+ Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường: 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết: Không quá 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hợp đồng thuê đất.



		8. Phí, lệ phí: 


1. Lệ phí địa chính:



- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 25.000 đồng/Giấy đối với các phường thuộc Thành phố, Thị xã; khu vực nông thôn được miễn. 


 - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND ngày  01/3/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục kèm theo).


2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (chỉ thu khi có yêu cầu thẩm định).


Mức thu: 100.000 đồng/ bộ hồ sơ đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và 50.000 đồng/ bộ hồ sơ đối với khu vực khác.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn xin thuê đất nông nghiệp: Mẫu số 01b/ĐĐ.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị đính số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2011;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực từ ngày 10/12/2009.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;


- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đế thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2011;

- Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Thanh Hoá, Khoá XV, Kỳ họp thứ 8 về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;


- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;

- Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc miễn một số loại phí, lệ phí;


- Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

Mẫu số 01b/ĐĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––


ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).........................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).......


1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: .............................................


 .........................................................................................................................


 ..........................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................


 .........................................................................................................................


 Số sổ hộ khẩu: ..........................................cấp ngày.........tháng.......năm........ 


3. Địa chỉ liên hệ: .............................................................., Điện thoại: ............


4. Địa điểm khu đất xin thuê: ...........................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2): ..................................................................................


6. Thời hạn thuê đất (năm): ................................................................................


7. Để sử dụng vào mục đích: .............................................................................


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.


..., ngày ... tháng ... năm...

Người xin thuê đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)


XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


 1. Về nhu cầu của người xin thuê đất: ...........................................................


 ........................................................................................................................


 2. Về khả năng quỹ đất để cho thuê:............................................................


 .....................................................................................................................


……………, ngày … tháng … năm……


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)


		Phụ lục 2



		Đơn giá trích đo địa chính thửa đất, đo đạc, chỉnh lý bản trích lục địa chính, 
 bản trích đo địa chính và đo đạc tài sản gắn liền với đất



		Kèm theo Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Số TT

		Danh mục công việc

		ĐV tính

		Đơn giá hiện hành

		Đơn giá điều chỉnh



		

		

		

		Trích đo 
địa chính (đ)

		Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

		Đo đạc bổ sung tài sản gán liền với đất

		Trích đo 
địa chính (đ)

		Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

		Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất



		

		

		

		

		Đo đạc, chỉnh lý (đ)

		Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

		Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

		Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

		

		Đo đạc, chỉnh lý (đ)

		Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

		Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

		Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)



		V

		TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		 



		a

		Diên tích dưới 100 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		913,603

		456,802

		274,081

		639,522

		274,081

		1,172,706

		586,353

		351,812

		820,894

		351,812



		2

		Đất  đô thị

		 

		1,365,849

		682,924

		409,755

		956,094

		409,755

		1,756,622

		878,311

		526,986

		1,229,635

		526,986



		b

		Từ 100 m2 đến 300 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		1,082,620

		541,310

		324,786

		757,834

		324,786

		1,389,657

		694,828

		416,897

		972,759

		416,897



		2

		Đất  đô thị

		 

		1,620,807

		810,404

		486,242

		1,134,565

		486,242

		2,084,525

		1,042,262

		625,358

		1,459,167

		625,358



		c

		Từ trên 300 m2 đến 500 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		1,151,140

		575,570

		345,342

		805,798

		345,342

		1,477,610

		738,805

		443,283

		1,034,326

		443,283



		2

		Đất  đô thị

		 

		1,720,969

		860,485

		516,291

		1,204,679

		516,291

		2,213,343

		1,106,672

		664,003

		1,549,340

		664,003



		d

		Từ trên 500 m2 đến  1 000 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		1,406,949

		703,475

		422,085

		984,864

		422,085

		1,805,967

		902,983

		541,790

		1,264,177

		541,790



		2

		Đất  đô thị

		 

		2,103,407

		1,051,704

		631,022

		1,472,385

		631,022

		2,705,198

		1,352,598

		811,559

		1,893,638

		811,559



		e

		Từ trên 1 000 m2 Đến 3 000 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		1,932,271

		966,136

		579,681

		1,352,590

		579,681

		2,480,273

		1,240,137

		744,082

		1,736,191

		744,082



		2

		Đất  đô thị

		 

		2,891,047

		1,445,523

		867,314

		2,023,733

		867,314

		3,718,182

		1,859,091

		1,115,454

		2,602,728

		1,115,454



		f

		Từ trên 3 000 m2 đến 10 000 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		2,969,211

		1,484,605

		890,763

		2,078,448

		890,763

		3,811,294

		1,905,647

		1,143,388

		2,667,906

		1,143,388



		2

		Đất  đô thị

		 

		4,439,009

		2,219,504

		1,331,703

		3,107,306

		1,331,703

		5,709,021

		2,854,510

		1,712,706

		3,996,314

		1,712,706



		g

		Từ trên 1 ha đến      10 ha

		1.2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		3,563,053

		1,781,527

		1,068,916

		2,494,137

		1,068,916

		4,573,553

		2,286,777

		1,372,066

		3,201,487

		1,372,066



		2

		Đất  đô thị

		 

		5,326,810

		2,663,405

		1,598,043

		3,728,767

		1,598,043

		6,850,825

		3,425,412

		2,055,247

		4,795,578

		2,055,247



		h

		Từ trên 10 ha đến    50 ha

		1.3

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		3,859,974

		1,929,987

		1,157,992

		2,701,982

		1,157,992

		4,954,682

		2,477,341

		1,486,405

		3,468,278

		1,486,405



		2

		Đất  đô thị

		 

		5,770,711

		2,885,356

		1,731,213

		4,039,498

		1,731,213

		7,421,726

		3,710,863

		2,226,518

		5,195,209

		2,226,518



		i

		Từ trên 50 ha đến 100 ha

		1.4

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		   4,156,895 

		  2,078,448 

		  1,247,069 

		   2,909,827 

		   1,247,069 

		5,335,812

		2,667,906

		1,600,743

		3,735,068

		1,600,743



		2

		Đất  đô thị

		 

		6,214,612

		3,107,306

		1,864,384

		4,350,228

		1,864,384

		7,992,629

		3,996,314

		2,397,789

		5,594,840

		2,397,789



		j

		Từ trên 100 ha đến 500 ha

		1.6

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		4,750,737

		2,375,369

		1,425,221

		3,325,516

		1,425,221

		6,098,070

		3,049,035

		1,829,421

		4,268,650

		1,829,421



		2

		Đất  đô thị

		 

		7,102,414

		3,551,207

		2,130,724

		4,971,690

		2,130,724

		9,134,433

		4,567,216

		2,740,330

		6,394,103

		2,740,330



		k

		Từ trên 500 ha đến 1000 ha

		1.8

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		5,344,580

		2,672,290

		1,603,374

		3,741,206

		1,603,374

		6,860,330

		3,430,165

		2,058,099

		4,802,230

		2,058,099



		2

		Đất  đô thị

		 

		7,990,216

		3,995,108

		2,397,065

		5,593,151

		2,397,065

		10,276,237

		5,138,118

		3,082,871

		7,193,366

		3,082,871





Phụ lục 3


Đơn giá trích đo địa chính thửa đất, đo đạc, chỉnh lý bản trích lục địa chính, bản trích đo địa chính và đo đạc tài sản gắn liền với đất


Kèm theo Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

		Số
TT

		Danh mục sản phẩm

		ĐVT

		Loại KK

		Đơn giá
hiện hành
(đồng)

		Đơn giá
điều chỉnh
(đồng)

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		A

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với  hộ  gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước  ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cho trường hợp thực hiện đăng ký và xét cấp giấy cho nhiều người sử dụng đất ở cấp xã (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở xã).



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		120,107

		178,909

		 



		

		

		

		2

		130,301

		195,347

		 



		

		

		

		3

		137,917

		207,595

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lậpVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		118,158

		175,762

		 



		

		

		

		2

		128,352

		192,200

		 



		

		

		

		3

		135,969

		204,447

		 



		3

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		1

		24,030

		38,279

		 



		

		

		

		2

		27,084

		43,206

		 



		

		

		

		3

		29,361

		46,872

		 



		4

		Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

		Hồ sơ

		1

		60,142

		94,797

		 



		

		

		

		2

		70,336

		111,235

		 



		

		

		

		3

		77,953

		123,482

		 



		B

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, lập Hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại phường cho trường hợp thực hiện đăng ký cấp giấy và xét cấp giấy cho nhiều người sử dụng đất ở phường (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở phường).


 



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		2

		168,827

		255,216

		 



		

		

		

		3

		176,762

		267,937

		 



		

		

		

		4

		185,443

		281,864

		 



		

		

		

		5

		194,876

		297,050

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		2

		167,856

		253,104

		 



		

		

		

		3

		175,790

		265,824

		 



		

		

		

		4

		184,472

		279,751

		 



		

		

		

		5

		193,904

		294,937

		 



		3

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		2

		33,619

		53,240

		 



		

		

		

		3

		35,999

		57,056

		 



		

		

		

		4

		38,604

		61,234

		 



		

		

		

		5

		41,433

		65,790

		 



		4

		Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

		Hồ sơ

		2

		107,486

		172,183

		 



		

		

		

		3

		115,269

		184,751

		 



		

		

		

		4

		123,799

		198,527

		 



		

		

		

		5

		133,156

		213,637

		 



		C

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại xã, thị trấn (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ). 


 



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		386,455

		596,647

		 



		

		

		

		2

		428,103

		663,640

		 



		 

		 

		

		3

		465,938

		724,465

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		383,233

		591,442

		 



		

		

		

		2

		424,881

		658,435

		 



		

		

		

		3

		462,717

		719,260

		 



		D

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong  Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại phường (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ ở phường).


 



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		2

		641,664

		997,294

		 



		

		

		

		3

		711,669

		1,109,987

		 



		

		

		

		4

		804,617

		1,259,568

		 



		

		

		

		5

		916,765

		1,440,150

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		2

		638,882

		992,801

		 



		

		

		

		3

		708,887

		1,105,493

		 



		

		

		

		4

		801,836

		1,255,074

		 



		

		

		

		5

		913,984

		1,435,656

		 



		Đ

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập Hồ sơ địa chính cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh 
cấp giấy.



		 

		 

		Hồ sơ

		1

		522,829

		818,294

		 



		

		

		

		2

		589,823

		926,136

		 



		

		

		

		3

		636,052

		1,000,434

		 



		

		

		

		4

		721,418

		1,137,763

		 



		

		

		

		5

		821,074

		1,297,988

		 



		E

		Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện UBND cấp huyện cấp giấy (trường hợp hồ sơ nộp tại Văn phòng 
Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường).



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		195,566

		300,642

		 



		

		

		

		2

		201,544

		310,265

		 



		

		

		

		3

		204,005

		314,216

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		193,681

		297,598

		 



		

		

		

		2

		199,660

		307,221

		 



		

		

		

		3

		202,120

		311,172

		 





		G

		Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


 



		 

		 

		Hồ sơ

		1

		247,512

		386,040

		 



		

		

		

		2

		253,547

		395,719

		 



		

		

		

		3

		255,997

		399,660

		 



		

		

		

		4

		263,094

		411,064

		 





		

		

		

		5

		271,282

		424,222

		 



		H

		Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền 
với quyền sử dụng đất ở tại xã, thị trấn trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		a.

		Trường hợp cấp mới GCNQSDĐ 

		Hồ sơ

		1

		272,126

		420,640

		 



		

		

		

		2

		282,219

		436,736

		 



		

		

		

		3

		288,753

		447,090

		 



		b

		Trường hợp chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ 

		Hồ sơ

		1

		257,359

		401,295

		 



		

		

		

		2

		259,526

		411,464

		 



		

		

		

		3

		264,701

		420,459

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Trường hợp cấp mới GCNQSDĐ 

		Hồ sơ

		1

		268,904

		415,436

		 



		

		

		

		2

		278,997

		431,531

		 



		

		

		

		3

		285,531

		441,886

		 



		b

		Trường hợp chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ 

		Hồ sơ

		1

		253,334

		395,393

		 



		

		

		

		2

		263,427

		411,489

		 



		

		

		

		3

		269,962

		421,843

		 



		I

		Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với đất ở sử dụng đất tại phường và sử dụng đất tại xã, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường.



		1

		Trường hợp đã có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Trường hợp cấp mới GCNQSDĐ 

		Hồ sơ

		1

		411,947

		649,454

		 



		

		

		

		2

		460,195

		726,951

		 



		

		

		

		3

		507,628

		803,216

		 



		

		

		

		4

		572,206

		907,012

		 



		

		

		

		5

		650,595

		1,032,953

		 



		b

		Trường hợp chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ 

		Hồ sơ

		1

		396,948

		629,878

		 



		

		

		

		2

		445,197

		707,374

		 



		

		

		

		3

		492,629

		783,640

		 



		

		

		

		4

		557,208

		887,436

		 



		

		

		

		5

		635,597

		1,013,376

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Trường hợp cấp mới GCNQSDĐ 

		Hồ sơ

		1

		406,482

		640,626

		 



		

		

		

		2

		454,730

		718,123

		 



		

		

		

		3

		502,163

		794,388

		 



		

		

		

		4

		566,741

		898,184

		 



		

		

		

		5

		645,130

		1,024,125

		 



		b

		Trường hợp chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ 

		Hồ sơ

		1

		391,182

		620,769

		 



		

		

		

		2

		439,431

		698,266

		 



		

		

		

		3

		486,863

		774,531

		 



		

		

		

		4

		551,442

		878,327

		 



		

		

		

		5

		629,831

		1,004,268

		 



		K

		Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa”. 



		1

		Trường hợp đã có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp Huyện

		Hồ sơ

		1

		61,640

		87,476

		 



		

		

		

		2

		67,629

		97,109

		 



		

		

		

		3

		71,162

		102,796

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		66,897

		95,968

		 



		

		

		

		2

		72,886

		105,602

		 



		

		

		

		3

		76,419

		111,288

		 



		3

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		1-3

		7,085

		10,921

		 



		L

		Cấp đổi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, 
cá nhân.  



		1

		Trường hợp đã có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		149,319

		221,862

		 



		

		

		

		2

		155,316

		231,503

		 



		

		

		

		3

		157,776

		235,454

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		149,319

		221,862

		 



		

		

		

		2

		155,316

		231,503

		 



		

		

		

		3

		157,776

		235,454

		 



		M

		Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		 

		 

		Hồ sơ

		1

		202,519

		311,534

		 



		

		

		

		2

		209,475

		322,711

		 



		

		

		

		3

		212,281

		327,244

		 



		

		

		

		4

		220,484

		340,436

		 



		

		

		

		5

		229,935

		355,642

		 



		N

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ.



		1

		Đơn giá

		Hồ sơ

		1

		74,953

		107,773

		 



		

		

		

		2

		78,308

		113,175

		 



		

		

		

		3

		82,331

		119,654

		 



		2

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		1

		15,524

		24,737

		 



		

		

		

		2

		16,832

		26,841

		 



		

		

		

		3

		18,402

		29,364

		 



		O

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhiều thửa đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân thành giấy chứng nhận cấp cho từng thửa đất có 
chỉnh lý hồ sơ địa chính.



		 

		Tổng hợp đơn giá:

		 

		1-3

		53,689

		75,603

		 



		P

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ  gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ.



		1

		Đơn giá

		Hồ sơ

		2

		88,834

		127,886

		 



		

		

		

		3

		91,112

		131,528

		 



		

		

		

		4

		93,638

		135,555

		 



		

		

		

		5

		96,387

		139,941

		 



		2

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		2

		16,649

		26,681

		 



		

		

		

		3

		17,327

		27,768

		 



		

		

		

		4

		18,077

		28,969

		 



		

		

		

		5

		18,894

		30,276

		 



		Q

		Kiểm tra, thẩm định trích đo địa chính

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Kiểm tra, thẩm định trích đo địa chính, trích lục bản đồ, sơ đồ khác (do người sử dụng đất cung cấp kèm trong hồ sơ và chỉ áp dụng khi các tài liệu này chưa có ý kiến thẩm định của Cơ quan Tài nguyên Môi trường) được áp dụng bằng 0,25 mức trích đo địa chính thửa đất, đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính và đo đạc tài sản gắn liền với đất (Đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính)


 



		R

		Chuyển hồ sơ địa chính phần thuộc tính sang dạng số

		 



		 

		Đơn giá

		thửa

		 

		115,772

		165,059

		 



		S

		Trích lục hồ sơ địa chính

		 



		1

		Trích lục thửa đất, trích sao số liệu địa chính cho 1 thửa đât

		thửa

		 

		10,659

		11,951

		 



		2

		Khu đất dưới 5 thửa thì mức cho một thửa là

		

		0.8

		8,527

		9,561

		 



		3

		Khu đất từ 5 đến 10 thửa thì mức cho một thửa là 

		

		0.65

		6,928

		7,768

		 



		4

		Khu đất trên 10 thửa thì mức cho một thửa là

		

		1

		5,329

		5,976

		 



		Phân loại khó khăn (theo quy định tại Mục II, Chương 1, Phần 2 Định mức kinh tế- kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường): 

Loại 1 (KK1): Khu vực đồng bằng, ít cây, khu vực đồi trọc, thấp, vùng trung du; giao thông thuận tiện.


Loại 2 (KK2): Khu vực đồng bằng nhiều cây, khu vực đồi thưa cây vùng trung du; giao thông tương đối thuận tiện.


Loại 3 (KK3): Vùng đồi núi cao từ 50m đến 200m, vùng đồng lầy, vùng đồng bằng dân cư đông, nhiều kênh rạch; giao thông không thuận tiện.


Loại 4 (KK4): Vùng núi cao từ 200m đến 800m, vùng thủy triều, sình lầy, đầm lầy, thụt sâu, vùng thành phố lớn, đông dân cư, phải đo đêm, nhiều ngõ, hẻm cụt; giao thông khó khăn. 


Loại 5 (KK5): Vùng hải đảo, biên giới và núi cao trên 800m, giao thông rất khó khăn.








		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số  2360/QĐ-UBND ngày 08  tháng 7 năm 2013


 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân, 

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-238016-TT



		Lĩnh vực: Đất đai



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho gia đình, cá nhân. 


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, UBND cấp xã thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn đề nghị của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.


Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp đề nghị giao đất; xác minh thực địa khi cần thiết trình UBND cấp huyện quyết định giao đất.


Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin giao đất nông nghiệp (nêu rõ yêu cầu diện tích đất sử dụng) (có mẫu): 01 bản chính.


- Đối với trường hợp giao đất để nuôi trồng thủy sản hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin giao đất nông nghiệp (nêu rõ yêu cầu diện tích đất sử dụng) (có mẫu): 01 bản chính;


+ Dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thẩm định: 01 bản chính;


+ Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường: 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết: Không quá 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBDN cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Giấy chứng nhận.



		8. Phí, lệ phí: 


1. Lệ phí địa chính:



- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 25.000 đồng/Giấy đối với các phường thuộc Thành phố, Thị xã; khu vực nông thôn được miễn. 


 - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND ngày  01/3/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục kèm theo).


2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (chỉ thu khi có yêu cầu thẩm định):


- 100.000 đồng/ bộ hồ sơ đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn.


- 50.000 đồng/ bộ hồ sơ đối với khu vực khác.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn xin giao đất nông nghiệp (Mẫu số 01a/ĐĐ).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị đính số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2011;

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;


- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đế thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2011;

- Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Thanh Hoá, Khoá XV, Kỳ họp thứ 8 về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;


- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;

- Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc miễn một số loại phí, lệ phí;


- Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực từ ngày 10/12/2009.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có


		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01a/ĐĐ





		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		

		

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................



		

		

		



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: 


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


Số sổ hộ khẩu: ...........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích: .........................................................................................


7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		..., ngày ...  tháng ...  năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)



		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


  2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		..., ngày ...  tháng ... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)





		Phụ lục 2



		Đơn giá trích đo địa chính thửa đất, đo đạc, chỉnh lý bản trích lục địa chính, 
 bản trích đo địa chính và đo đạc tài sản gắn liền với đất



		Kèm theo Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Số TT

		Danh mục công việc

		ĐV tính

		Đơn giá hiện hành

		Đơn giá điều chỉnh



		

		

		

		Trích đo 
địa chính (đ)

		Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

		Đo đạc bổ sung tài sản gán liền với đất

		Trích đo 
địa chính (đ)

		Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

		Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất



		

		

		

		

		Đo đạc, chỉnh lý (đ)

		Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

		Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

		Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

		

		Đo đạc, chỉnh lý (đ)

		Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

		Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

		Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)



		V

		TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		 



		a

		Diên tích dưới 100 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		913,603

		456,802

		274,081

		639,522

		274,081

		1,172,706

		586,353

		351,812

		820,894

		351,812



		2

		Đất  đô thị

		 

		1,365,849

		682,924

		409,755

		956,094

		409,755

		1,756,622

		878,311

		526,986

		1,229,635

		526,986



		b

		Từ 100 m2 đến 300 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		1,082,620

		541,310

		324,786

		757,834

		324,786

		1,389,657

		694,828

		416,897

		972,759

		416,897



		2

		Đất  đô thị

		 

		1,620,807

		810,404

		486,242

		1,134,565

		486,242

		2,084,525

		1,042,262

		625,358

		1,459,167

		625,358



		c

		Từ trên 300 m2 đến 500 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		1,151,140

		575,570

		345,342

		805,798

		345,342

		1,477,610

		738,805

		443,283

		1,034,326

		443,283



		2

		Đất  đô thị

		 

		1,720,969

		860,485

		516,291

		1,204,679

		516,291

		2,213,343

		1,106,672

		664,003

		1,549,340

		664,003



		d

		Từ trên 500 m2 đến  1 000 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		1,406,949

		703,475

		422,085

		984,864

		422,085

		1,805,967

		902,983

		541,790

		1,264,177

		541,790



		2

		Đất  đô thị

		 

		2,103,407

		1,051,704

		631,022

		1,472,385

		631,022

		2,705,198

		1,352,598

		811,559

		1,893,638

		811,559



		e

		Từ trên 1 000 m2 Đến 3 000 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		1,932,271

		966,136

		579,681

		1,352,590

		579,681

		2,480,273

		1,240,137

		744,082

		1,736,191

		744,082



		2

		Đất  đô thị

		 

		2,891,047

		1,445,523

		867,314

		2,023,733

		867,314

		3,718,182

		1,859,091

		1,115,454

		2,602,728

		1,115,454



		f

		Từ trên 3 000 m2 đến 10 000 m2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		2,969,211

		1,484,605

		890,763

		2,078,448

		890,763

		3,811,294

		1,905,647

		1,143,388

		2,667,906

		1,143,388



		2

		Đất  đô thị

		 

		4,439,009

		2,219,504

		1,331,703

		3,107,306

		1,331,703

		5,709,021

		2,854,510

		1,712,706

		3,996,314

		1,712,706



		g

		Từ trên 1 ha đến      10 ha

		1.2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		3,563,053

		1,781,527

		1,068,916

		2,494,137

		1,068,916

		4,573,553

		2,286,777

		1,372,066

		3,201,487

		1,372,066



		2

		Đất  đô thị

		 

		5,326,810

		2,663,405

		1,598,043

		3,728,767

		1,598,043

		6,850,825

		3,425,412

		2,055,247

		4,795,578

		2,055,247



		h

		Từ trên 10 ha đến    50 ha

		1.3

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		3,859,974

		1,929,987

		1,157,992

		2,701,982

		1,157,992

		4,954,682

		2,477,341

		1,486,405

		3,468,278

		1,486,405



		2

		Đất  đô thị

		 

		5,770,711

		2,885,356

		1,731,213

		4,039,498

		1,731,213

		7,421,726

		3,710,863

		2,226,518

		5,195,209

		2,226,518



		i

		Từ trên 50 ha đến 100 ha

		1.4

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		   4,156,895 

		  2,078,448 

		  1,247,069 

		   2,909,827 

		   1,247,069 

		5,335,812

		2,667,906

		1,600,743

		3,735,068

		1,600,743



		2

		Đất  đô thị

		 

		6,214,612

		3,107,306

		1,864,384

		4,350,228

		1,864,384

		7,992,629

		3,996,314

		2,397,789

		5,594,840

		2,397,789



		j

		Từ trên 100 ha đến 500 ha

		1.6

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		4,750,737

		2,375,369

		1,425,221

		3,325,516

		1,425,221

		6,098,070

		3,049,035

		1,829,421

		4,268,650

		1,829,421



		2

		Đất  đô thị

		 

		7,102,414

		3,551,207

		2,130,724

		4,971,690

		2,130,724

		9,134,433

		4,567,216

		2,740,330

		6,394,103

		2,740,330



		k

		Từ trên 500 ha đến 1000 ha

		1.8

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất ngoài khu vực đô thị

		Thửa

		5,344,580

		2,672,290

		1,603,374

		3,741,206

		1,603,374

		6,860,330

		3,430,165

		2,058,099

		4,802,230

		2,058,099



		2

		Đất  đô thị

		 

		7,990,216

		3,995,108

		2,397,065

		5,593,151

		2,397,065

		10,276,237

		5,138,118

		3,082,871

		7,193,366

		3,082,871





Phụ lục 3


Đơn giá trích đo địa chính thửa đất, đo đạc, chỉnh lý bản trích lục địa chính, bản trích đo địa chính và đo đạc tài sản gắn liền với đất


Kèm theo Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

		STT

		Danh mục sản phẩm

		ĐVT

		Loại KK

		Đơn giá
hiện hành
(đồng)

		Đơn giá
điều chỉnh
(đồng)

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		A

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với  hộ  gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước  ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cho trường hợp thực hiện đăng ký và xét cấp giấy cho nhiều người sử dụng đất ở cấp xã (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở xã).



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		120,107

		178,909

		 



		

		

		

		2

		130,301

		195,347

		 



		

		

		

		3

		137,917

		207,595

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lậpVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		118,158

		175,762

		 



		

		

		

		2

		128,352

		192,200

		 



		

		

		

		3

		135,969

		204,447

		 



		3

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		1

		24,030

		38,279

		 



		

		

		

		2

		27,084

		43,206

		 



		

		

		

		3

		29,361

		46,872

		 



		4

		Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

		Hồ sơ

		1

		60,142

		94,797

		 



		

		

		

		2

		70,336

		111,235

		 



		

		

		

		3

		77,953

		123,482

		 



		B

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, lập Hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại phường cho trường hợp thực hiện đăng ký cấp giấy và xét cấp giấy cho nhiều người sử dụng đất ở phường (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở phường).



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		2

		168,827

		255,216

		 



		

		

		

		3

		176,762

		267,937

		 



		

		

		

		4

		185,443

		281,864

		 



		

		

		

		5

		194,876

		297,050

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		2

		167,856

		253,104

		 



		

		

		

		3

		175,790

		265,824

		 



		

		

		

		4

		184,472

		279,751

		 



		

		

		

		5

		193,904

		294,937

		 



		3

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		2

		33,619

		53,240

		 



		

		

		

		3

		35,999

		57,056

		 



		

		

		

		4

		38,604

		61,234

		 



		

		

		

		5

		41,433

		65,790

		 



		4

		Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

		Hồ sơ

		2

		107,486

		172,183

		 



		

		

		

		3

		115,269

		184,751

		 



		

		

		

		4

		123,799

		198,527

		 



		

		

		

		5

		133,156

		213,637

		 



		C

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại xã, thị trấn (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ). 



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		386,455

		596,647

		 



		

		

		

		2

		428,103

		663,640

		 



		 

		 

		

		3

		465,938

		724,465

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		383,233

		591,442

		 



		

		

		

		2

		424,881

		658,435

		 



		

		

		

		3

		462,717

		719,260

		 



		D

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong  Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại phường (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ ở phường).



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		2

		641,664

		997,294

		 



		

		

		

		3

		711,669

		1,109,987

		 



		

		

		

		4

		804,617

		1,259,568

		 



		

		

		

		5

		916,765

		1,440,150

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		2

		638,882

		992,801

		 



		

		

		

		3

		708,887

		1,105,493

		 



		

		

		

		4

		801,836

		1,255,074

		 



		

		

		

		5

		913,984

		1,435,656

		 



		Đ

		Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập Hồ sơ địa chính cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy.



		 

		 

		Hồ sơ

		1

		522,829

		818,294

		 



		

		

		

		2

		589,823

		926,136

		 



		

		

		

		3

		636,052

		1,000,434

		 



		

		

		

		4

		721,418

		1,137,763

		 



		

		

		

		5

		821,074

		1,297,988

		 



		E

		Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện UBND cấp huyện cấp giấy (trường hợp hồ sơ nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường).



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		195,566

		300,642

		 



		

		

		

		2

		201,544

		310,265

		 



		

		

		

		3

		204,005

		314,216

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		193,681

		297,598

		 



		

		

		

		2

		199,660

		307,221

		 



		

		

		

		3

		202,120

		311,172

		 



		G

		Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		 

		 

		Hồ sơ

		1

		247,512

		386,040

		 



		

		

		

		2

		253,547

		395,719

		 



		

		

		

		3

		255,997

		399,660

		 



		

		

		

		4

		263,094

		411,064

		 



		

		

		

		5

		271,282

		424,222

		 



		H

		Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại xã, thị trấn trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.



		1

		Trường hợp đã có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		a.

		Trường hợp cấp mới GCNQSDĐ 

		Hồ sơ

		1

		272,126

		420,640

		 



		

		

		

		2

		282,219

		436,736

		 



		

		

		

		3

		288,753

		447,090

		 



		b

		Trường hợp chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ 

		Hồ sơ

		1

		257,359

		401,295

		 



		

		

		

		2

		259,526

		411,464

		 



		

		

		

		3

		264,701

		420,459

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Trường hợp cấp mới GCNQSDĐ 

		Hồ sơ

		1

		268,904

		415,436

		 



		

		

		

		2

		278,997

		431,531

		 



		

		

		

		3

		285,531

		441,886

		 



		b

		Trường hợp chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ 

		Hồ sơ

		1

		253,334

		395,393

		 



		

		

		

		2

		263,427

		411,489

		 



		

		

		

		3

		269,962

		421,843

		 



		I

		Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với đất ở sử dụng đất tại phường và sử dụng đất tại xã, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường.



		1

		Trường hợp đã có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Trường hợp cấp mới GCNQSDĐ 

		Hồ sơ

		1

		411,947

		649,454

		 



		

		

		

		2

		460,195

		726,951

		 



		

		

		

		3

		507,628

		803,216

		 



		

		

		

		4

		572,206

		907,012

		 



		

		

		

		5

		650,595

		1,032,953

		 



		b

		Trường hợp chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ 

		Hồ sơ

		1

		396,948

		629,878

		 



		

		

		

		2

		445,197

		707,374

		 



		

		

		

		3

		492,629

		783,640

		 



		

		

		

		4

		557,208

		887,436

		 



		

		

		

		5

		635,597

		1,013,376

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Trường hợp cấp mới GCNQSDĐ 

		Hồ sơ

		1

		406,482

		640,626

		 



		

		

		

		2

		454,730

		718,123

		 



		

		

		

		3

		502,163

		794,388

		 



		

		

		

		4

		566,741

		898,184

		 



		

		

		

		5

		645,130

		1,024,125

		 



		b

		Trường hợp chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ 

		Hồ sơ

		1

		391,182

		620,769

		 



		

		

		

		2

		439,431

		698,266

		 



		

		

		

		3

		486,863

		774,531

		 



		

		

		

		4

		551,442

		878,327

		 



		

		

		

		5

		629,831

		1,004,268

		 



		K

		Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa”.



		1

		Trường hợp đã có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp Huyện

		Hồ sơ

		1

		61,640

		87,476

		 



		

		

		

		2

		67,629

		97,109

		 



		

		

		

		3

		71,162

		102,796

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		66,897

		95,968

		 



		

		

		

		2

		72,886

		105,602

		 



		

		

		

		3

		76,419

		111,288

		 



		3

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		1-3

		7,085

		10,921

		 



		L

		Cấp đổi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân. 



		1

		Trường hợp đã có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		149,319

		221,862

		 



		

		

		

		2

		155,316

		231,503

		 



		

		

		

		3

		157,776

		235,454

		 



		2

		Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

		Hồ sơ

		1

		149,319

		221,862

		 



		

		

		

		2

		155,316

		231,503

		 



		

		

		

		3

		157,776

		235,454

		 



		M

		Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		 

		 

		Hồ sơ

		1

		202,519

		311,534

		 



		

		

		

		2

		209,475

		322,711

		 



		

		

		

		3

		212,281

		327,244

		 



		

		

		

		4

		220,484

		340,436

		 



		

		

		

		5

		229,935

		355,642

		 



		N

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ.



		1

		Đơn giá

		Hồ sơ

		1

		74,953

		107,773

		 



		

		

		

		2

		78,308

		113,175

		 



		

		

		

		3

		82,331

		119,654

		 



		2

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		1

		15,524

		24,737

		 



		

		

		

		2

		16,832

		26,841

		 



		

		

		

		3

		18,402

		29,364

		 



		O

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhiều thửa đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân thành giấy chứng nhận cấp cho từng thửa đất có chỉnh lý hồ sơ địa chính.



		 

		Tổng hợp đơn giá:

		 

		1-3

		53,689

		75,603

		 



		P

		Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ  gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ.



		1

		Đơn giá

		Hồ sơ

		2

		88,834

		127,886

		 



		

		

		

		3

		91,112

		131,528

		 



		

		

		

		4

		93,638

		135,555

		 



		

		

		

		5

		96,387

		139,941

		 



		2

		Đơn giá tính cho 01 thửa đất tăng thêm (trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy CNQSD đất)

		Hồ sơ

		2

		16,649

		26,681

		 



		

		

		

		3

		17,327

		27,768

		 



		

		

		

		4

		18,077

		28,969

		 



		

		

		

		5

		18,894

		30,276

		 



		Q

		Kiểm tra, thẩm định trích đo địa chính

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Kiểm tra, thẩm định trích đo địa chính, trích lục bản đồ, sơ đồ khác (do người sử dụng đất cung cấp kèm trong hồ sơ và chỉ áp dụng khi các tài liệu này chưa có ý kiến thẩm định của Cơ quan Tài nguyên Môi trường) được áp dụng bằng 0,25 mức trích đo địa chính thửa đất, đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính và đo đạc tài sản gắn liền với đất (Đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính)



		R

		Chuyển hồ sơ địa chính phần thuộc tính sang dạng số

		 



		 

		Đơn giá

		thửa

		 

		115,772

		165,059

		 



		S

		Trích lục hồ sơ địa chính

		 



		1

		Trích lục thửa đất, trích sao số liệu địa chính cho 1 thửa đât

		thửa

		 

		10,659

		11,951

		 



		2

		Khu đất dưới 5 thửa thì mức cho một thửa là

		

		0.8

		8,527

		9,561

		 



		3

		Khu đất từ 5 đến 10 thửa thì mức cho một thửa là 

		

		0.65

		6,928

		7,768

		 



		4

		Khu đất trên 10 thửa thì mức cho một thửa là

		

		1

		5,329

		5,976

		 





Phân loại khó khăn (theo quy định tại Mục II, Chương 1, Phần 2 Định mức kinh tế- kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường): 

Loại 1 (KK1): Khu vực đồng bằng, ít cây, khu vực đồi trọc, thấp, vùng trung du; giao thông thuận tiện.


Loại 2 (KK2): Khu vực đồng bằng nhiều cây, khu vực đồi thưa cây vùng trung du; giao thông tương đối thuận tiện.


Loại 3 (KK3): Vùng đồi núi cao từ 50m đến 200m, vùng đồng lầy, vùng đồng bằng dân cư đông, nhiều kênh rạch; giao thông không thuận tiện.


Loại 4 (KK4): Vùng núi cao từ 200m đến 800m, vùng thủy triều, sình lầy, đầm lầy, thụt sâu, vùng thành phố lớn, đông dân cư, phải đo đêm, nhiều ngõ, hẻm cụt; giao thông khó khăn. 


Loại 5 (KK5): Vùng hải đảo, biên giới và núi cao trên 800m, giao thông rất khó khăn.










* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.



* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.















PAGE  

27




